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Mở đầu

Quyền TCTT KH&CN được nhận diện là một trong những 
quyền cơ bản của công dân, cần được Nhà nước thừa nhận và bảo 
đảm thực thi. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh 
tế tri thức, với vị trí và vai trò quan trọng của KH&CN trong phát 
triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia thì TCTT KH&CN trở thành 
một nhu cầu thiết yếu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và 
đổi mới, phục vụ học tập, sản xuất, kinh doanh. Trên bình diện 
pháp luật Việt Nam, quyền TCTT KH&CN chịu sự điều chỉnh của 
nhiều pháp luật khác nhau, trong đó có pháp luật về quyền TCTT 
được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và cụ thể hóa trong Luật 
TCTT 2016, pháp luật chuyên ngành đó là pháp luật về hoạt động 
thông tin KH&CN và pháp luật khác có liên quan. 

Trong nghiên cứu này, trên cơ sở khái quát hóa những vấn đề 
cơ bản về quyền TCTT KH&CN của công dân, chúng tôi sử dụng 
phương pháp nghiên cứu các quy định của pháp luật kết hợp với 
phân tích đánh giá, tổng hợp, so sánh các nguồn số liệu thống kê 
thu thập được nhằm nhận diện hiện trạng pháp luật về quyền TCTT 
KH&CN ở Việt Nam; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, đáp ứng nhu cầu TCTT KH&CN phục vụ nghiên 
cứu khoa học và đổi mới của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Cơ sở khoa học về quyền TCTT KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học 
và đổi mới 

Thông tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới

Có nhiều định nghĩa khác nhau về thông tin KH&CN, trong 

nghiên cứu này, thông tin KH&CN được định nghĩa là các dữ 
liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong hoạt động khoa 
học, công nghệ và đổi mới [1, 2]. Trong định nghĩa này, hoạt động 
KH&CN được xác định bao gồm: hoạt động nghiên cứu và triển 
khai (R&D), hoạt động phát triển công nghệ gồm: mở rộng công 
nghệ, nâng cấp công nghệ, đổi mới công nghệ và hoạt động dịch 
vụ KH&CN [3]. 

Thuật ngữ nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu này được 
hiểu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật 
của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải 
pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn1.

Theo OECD, hoạt động đổi mới (cũng có thể hiểu là “đổi 
mới sáng tạo”) là “việc thực thi một sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) 
hay một quy trình mới hoặc cải tiến đáng kể, một phương pháp 
maketing mới hay một biện pháp mang tính tổ chức trong thực tiễn 
hoạt động, trong tổ chức công việc hay trong quan hệ bên ngoài”. 
Hoạt động đổi mới bao gồm: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, 
đổi mới tiếp thị và đổi mới quản lý... [4]. 

Tại Việt Nam, Khoản 16 Điều 3 Luật KH&CN 2013 đã định 
nghĩa: “Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải 
pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị 
gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”.
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Tóm tắt:

Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Tiếp 
cận thông tin (TCTT) KH&CN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành một nhu cầu thiết yếu và là 
yếu tố tác động đến chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, từ đó đặt ra vấn đề thiết lập 
khung pháp lý trong việc thừa nhận và bảo đảm thực thi quyền TCTT KH&CN. Nghiên cứu này, trên cơ sở nhận 
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Quyền TCTT KH&CN

Định nghĩa quyền TCTT KH&CN: để nhận diện quyền TCTT 
KH&CN, trước tiên cần nhận diện nội hàm của quyền TCTT. 

Quyền TCTT được thừa nhận trong 2 văn kiện quốc tế là Tuyên 
ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 [5] và 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 [6] 
và các văn kiện quốc tế khác như: Công ước của Liên hợp quốc 
về phòng, chống tham nhũng năm 2003, Tuyên bố Rio về môi 
trường và phát triển năm 1992, Công ước UNECE về TCTT môi 
trường... [7].

Trong nghiên cứu về “Nguyên tắc bảo đảm quyền TCTT theo 
tinh thần của Luật TCTT năm 2016”, Phí Thị Thanh Tuyền đã chỉ 
ra nội hàm của quyền TCTT bao gồm: quyền tiếp nhận thông tin, 
quyền tìm kiếm thông tin, quyền phổ biến thông tin [8].

Trong nghiên cứu này, quyền TCTT được hiểu là quyền công 
dân được tạo ra thông tin, tìm kiếm, tiếp nhận, phổ biến, trao đổi 
và sử dụng thông tin; quyền được sử dụng các sản phẩm và dịch 

vụ từ các thiết chế cung cấp thông tin trên nguyên tắc tự do, bình 
đẳng trong tiếp cận [8-11]. 

Thông qua việc nhận diện khái niệm quyền TCTT, có thể xác 
định quyền TCTT KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi 
mới sáng tạo như sau: 

Quyền TCTT KH&CN là một bộ phận trong quyền TCTT của 
công dân; được xác định là quyền công dân được tạo ra, tìm kiếm, 
tiếp nhận, phổ biến, trao đổi và sử dụng thông tin KH&CN; quyền 
được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN trong 
các thiết chế cung ứng thông tin KH&CN trên nguyên tắc tự do, 
bình đẳng trong tiếp cận để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học và đổi mới [11-14].  

Giới hạn của quyền TCTT KH&CN: quyền TCTT KH&CN 
cũng có những giới hạn. Trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt 
Nam đều định ra những giới hạn trong việc thực hiện quyền này. 
Cụ thể:

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã khẳng 
định: “Việc thực hiện quyền quy định tại khoản 2 của Điều này 
(quyền tự do thông tin) đi kèm với những nghĩa vụ trách nhiệm đặc 
biệt. Do đó, có thể dẫn đến một số hạn chế nhất định, tuy nhiên 
những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để: 
(a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; (b) Bảo vệ an 
ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của 
công chúng” [15, 16]. 

Pháp luật Việt Nam cũng xác định: “Việc thực hiện quyền con 
người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, 
dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, quyền con 
người, quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định 
của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng 
đồng”2. 

Ngoài ra, do đặc trưng của thông tin KH&CN là sản phẩm của 
trí tuệ con người tạo ra, nên việc TCTT KH&CN phải tuân thủ 
pháp luật về sở hữu trí tuệ. Từ đây có thể nhận diện quyền tự do, 
bình đẳng trong TCTT KH&CN không được vượt quá các giới hạn 
nêu trên. Việc xác định giới hạn này có ý nghĩa quan trọng trong 
việc xác định và bảo đảm quyền TCTT KH&CN của tổ chức, cá 
nhân. Từ đó đặt ra yêu cầu trong việc hoàn thiện khung pháp lý 
trong vấn đề bảo đảm quyền TCTT KH&CN của Nhà nước. 

Cơ sở pháp lý và thực thi việc bảo đảm quyền TCTT KH&CN ở Việt 
Nam 

Thừa nhận quyền TCTT KH&CN 

Trên bình diện pháp luật chung về quyền TCTT, Điều 25 của 
Hiến pháp đã thừa nhận quyền TCTT như một quyền cơ bản của 
công dân: “Công dân có quyền tự do TCTT. Việc thực hiện quyền 
này do pháp luật quy định”. Ngoài ra, quyền TCTT còn được thừa 
nhận tại Luật TCTT. Theo đó, Điều 8 của Luật đã quy định: “Công 
dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 
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khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về TCTT”.

Trên bình diện pháp luật chuyên ngành về hoạt động thông tin 
KH&CN, quyền TCTT KH&CN được điều chỉnh bởi Nghị định 
11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 về hoạt động thông tin KH&CN 
(Nghị định 11). Nội dung này được quy định tại Điều 32, theo đó, 
tổ chức, cá nhân khai thác thông tin KH&CN: (1) Được yêu cầu 
cung cấp thông tin KH&CN nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp của 
mình; (2) Được TCTT KH&CN tạo ra bằng ngân sách nhà nước 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

Bảo đảm quyền TCTT KH&CN

Tương ứng với việc thừa nhận quyền TCTT đó là nghĩa vụ của 
Nhà nước trong bảo đảm quyền TCTT KH&CN thông qua các quy 
định của pháp luật về thiết lập nguyên tắc TCTT cũng như việc 
xây dựng và hoàn thiện các thiết chế cung cấp thông tin KH&CN. 

Trên bình diện pháp luật chung về quyền TCTT, Điều 3 của 
Luật TCTT đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong bảo đảm 
quyền TCTT, và trong toàn bộ nội dung của Luật TCTT đã có 
những quy định tạo hành lang pháp lý cho việc bảo đảm quyền 
TCTT của công dân bao gồm: xác định chủ thể thực hiện quyền 
TCTT (Điều 4), xác định phạm vi TCTT (Điều 5, 6 và 7), phạm vi 
trách nhiệm cung cấp thông tin (Điều 9), cách thức TCTT (Điều 
10) và xác định các biện pháp về công khai thông tin, cung cấp 
thông tin theo yêu cầu và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong bảo đảm thực hiện quyền TCTT của công dân. Các quy 
định này tạo ra những nền tảng cơ bản trong việc hoàn thiện các 
chế định pháp luật về quyền TCTT KH&CN. 

Trên bình diện pháp luật chuyên ngành, Nghị định 11 cùng các 
văn bản có liên quan đến lĩnh vực KH&CN đã cụ thể hóa các biện 
pháp nhằm bảo đảm quyền TCTT KH&CN thông qua các quy định 
hướng đến 3 mục tiêu: i) Chuẩn hóa hoạt động thông tin KH&CN; 
ii) Thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin KH&CN; và iii) Bảo đảm 
các nguồn lực cho hoạt động thông tin KH&CN. 

Xác định loại hình, địa vị pháp lý và vai trò của từng loại 
hình trong mạng lưới tổ chức thông tin KH&CN

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 11 đã xác định tổ chức thực hiện 
chức năng thông tin KH&CN là tổ chức triển khai thực hiện các 
hoạt động thông tin KH&CN; xây dựng, phát triển, vận hành và 
khai thác hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu về KH&CN. Ở đây, các 
nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “tổ chức thực hiện chức năng đầu 
mối thông tin KH&CN” và “tổ chức thực hiện chức năng thông tin 
KH&CN”3, tuy nhiên thuật ngữ này chưa thực sự chính xác, bởi 
lẽ nó chưa điều chỉnh được toàn bộ mạng lưới tổ chức thông tin 
KH&CN, vì ngoài tổ chức thực hiện chức năng thông tin KH&CN 
còn có các tổ chức thực hiện hoạt động thông tin KH&CN (nội 
dung này sẽ được phân tích cụ thể ở phần sau). 

Trên cơ sở xác định này, Khoản 1 Điều 22 của Nghị định 11 
đã xác định mạng lưới của tổ chức thông tin KH&CN bao gồm 5 
loại hình cơ bản: a) Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông 

tin KH&CN quốc gia; b) Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối 
thông tin KH&CN cấp bộ; c) Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối 
thông tin KH&CN cấp tỉnh; d) Tổ chức thực hiện chức năng thông 
tin KH&CN công lập khác; và e) Các tổ chức thực hiện chức năng 
thông tin KH&CN do tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước và 
các tổ chức khác thành lập. 

Để cụ thể hóa địa vị pháp lý của các tổ chức này, Nghị định 11 
đã xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức thông 
tin KH&CN được quy định tại các Điều 25, 26, 27 và 28, đồng thời 
người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính cá biệt nhằm xác 
định địa vị pháp lý cho các tổ chức thông tin KH&CN như: Thông 
tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 
giữa Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Thông tư liên tịch số 29); 
Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Cục Thông tin KH&CN quốc gia; các quyết định về tổ chức thực 
hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp bộ (do người đứng 
đầu bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành). 

Trên cơ sở các quy định này, mạng lưới tổ chức thông tin 
KH&CN đã được hình thành với 1 tổ chức thực hiện chức năng 
đầu mối thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin KH&CN quốc 
gia); 30 tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN 
cấp bộ [17], 63 tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin 
KH&CN cấp tỉnh, trên 400 tổ chức thông tin KH&CN trong các 
trường đại học. Ngoài ra, còn có các tổ chức thông tin KH&CN 
thuộc các viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức xã hội khác. Các 
tổ chức thông tin KH&CN này tồn tại dưới các mô hình khác nhau 
bao gồm: mô hình cục, vụ trực thuộc bộ; một bộ phận thuộc cơ 
quan tham mưu về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh; một bộ phận 
thuộc viện nghiên cứu; mô hình là một đơn vị sự nghiệp công lập 
như trung tâm thông tin/trung tâm thông tin thống kê KH&CN/
trung tâm ứng dụng tin học KH&CN. 

Bảo đảm về nhân lực 

Điều 29 Nghị định 11 đã xác định cá nhân hoạt động thông 
tin KH&CN bao gồm: công chức, viên chức, người lao động hoạt 
động và cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN, phục vụ quản lý nhà 
nước, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các 
hoạt động khác có liên quan. Trên cơ sở đó, Nghị định 11 đã có 
những quy định nhằm thu hút nguồn nhân lực thông qua các quy 
định về quyền của cá nhân hoạt động thông tin KH&CN gắn với 
quyền của cá nhân hoạt động KH&CN quy định tại Điều 20 của 
Luật KH&CN 2013. Từ các quy định này, nguồn nhân lực cho hoạt 
động thông tin KH&CN bước đầu được bảo đảm. 

Do mô hình hoạt động trong các tổ chức thông tin KH&CN 
khác nhau, nên việc phân bổ nguồn nhân lực thông tin KH&CN 
cũng có sự khác nhau. Trong đó, số nhân lực làm việc trong các tổ 
chức đầu mối thông tin KH&CN cấp bộ chủ yếu hoạt động kiêm 
nhiệm, không chuyên. Tại một số bộ, ngành tổ chức theo mô hình 
đơn vị sự nghiệp công lập như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm 

                                                                                                                             
3Điều 22 Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2014.
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Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia), Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Trung tâm Tin học và Thống kê), Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam có các đơn vị sự nghiệp chuyên trách. 

Tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia có tổng số khoảng 160 
người, bao gồm cả công chức, viên chức và người lao động (hợp 
đồng) hoạt động trong các phòng, ban hành chính và các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Cục [18]. 

Tại địa phương, nguồn nhân lực làm công tác thông tin KH&CN 
tại các Sở KH&CN và các bộ phận trực thuộc Sở KH&CN (bao 
gồm cả thông tin và thống kê) là 594 người (năm 2017) [18].

Tại các trường đại học, nguồn nhân lực thông tin KH&CN tập 
trung chủ yếu trong các thư viện, trung tâm thông tin thư viện của 
trường. Theo số liệu báo cáo phục vụ xây dựng Quy hoạch tổng 
thể ngành thư viện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (được 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng năm 2015, cập nhật 
số liệu năm 2017), cả nước có khoảng 7.000 người, bình quân 17 
người/1 thư viện [19].

Bảo đảm về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

Nghị định 11 đã có những quy định cụ thể về hạ tầng thông tin 
quốc gia về KH&CN bao gồm: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông 
tin KH&CN; các cơ sở dữ liệu về thông tin KH&CN; (2) Hệ thống 
trang thiết bị xử lý kỹ thuật để xử lý, truyền tải và lưu giữ thông 
tin KH&CN, các mạng thông tin KH&CN kết nối khu vực và trên 
thế giới. Cũng tại Nghị định 11, đã quy định các biện pháp về đầu 
tư, duy trì phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, khai thác 
và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và duy trì phát triển 
mạng thông tin nghiên cứu đào tạo quốc gia. Các quy định này có 
ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thiết lập hạ tầng thông tin 
KH&CN quốc gia phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi 
mới của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Các quy định này đã tạo nền tảng cho việc bảo đảm về cơ 
sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó phải kể đến: 
2 cơ sở dữ liệu nòng cốt là cơ sở dữ liệu công bố KH&CN Việt 
Nam và cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KH&CN. Trong đó: i) Cơ sở dữ 
liệu nhiệm vụ KH&CN là tập hợp báo cáo kết quả của các đề tài 
nghiên cứu khoa học các cấp trên toàn quốc, tính đến năm 2018 có 
27.890 kết quả nghiên cứu được mô tả thư mục, tóm tắt và số hóa 
toàn văn; ii) Cơ sở dữ liệu công bố KH&CN Việt Nam được Cục 
Thông tin KH&CN quốc gia bắt đầu triển khai từ năm 1987. Đến 
nay, cơ sở dữ liệu này đã phát triển với 255.550 biểu ghi, trong đó 
có khoảng 180.000 biểu ghi toàn văn, với số lượng bài bổ sung 
khoảng 19.000 biểu ghi/năm bao quát hầu hết các lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và các ngành kinh tế - kỹ thuật [20].

Nhằm bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa 
học và đổi mới, Bộ KH&CN đã đầu tư bổ sung nguồn tin quốc 
tế trên hầu hết các lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là những lĩnh vực 
mũi nhọn, ưu tiên đầu tư phát triển. Trong năm 2018, đã bổ sung 
20.000 tạp chí KH&CN, với 40 triệu biểu ghi toàn văn, nguồn tin 
KH&CN quốc tế bao gồm các cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới như: 
ScienceDirect và Scopus, Springer Nature, IEE Xplore, Proquest 

Central, ACS, Web of Science...

Song song với đó, hạ tầng công nghệ thông tin nói chung và 
mạng thông tin nghiên cứu đào tạo nói riêng đã có bước phát triển, 
trong đó phải kể đến sự ra đời của Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt 
Nam (VinaREN) do Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát triển. 
Các ứng dụng đã được triển khai trên mạng VinaREN bao gồm: 
VinaREN với dịch vụ Eduroam, VinaREN với dịch vụ E-Culture, 
VinaREN với dịch vụ E-Learning...

Bảo đảm về tài chính

Đây là một “điểm sáng” thể hiện sự hoàn thiện trong hệ thống 
pháp luật về bảo đảm thực thi quyền TCTT KH&CN đối với việc 
bảo đảm nguồn lực tài chính cho các thiết chế cung ứng thông tin 
KH&CN. Điều 20 của Nghị định 11 đã xác định nguồn kinh phí 
cho hoạt động thông tin KH&CN bao gồm: từ ngân sách nhà nước, 
nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thông tin KH&CN và nguồn tài trợ 
của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Cùng với đó, Nghị 
định 11 đã quy định về nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt 
động thông tin KH&CN, đồng thời xác định, ngân sách cho hoạt 
động thông tin KH&CN được ghi thành một mục chi riêng trong 
mục lục ngân sách nhà nước hàng năm cho KH&CN của bộ, ngành 
và địa phương. 

Ngoài ra, tại Điểm c Khoản 1 và Điểm i Khoản 2 Điều 4 Nghị định 
95/2014/NĐ-CP  ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu 
tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN (Nghị định 95) 
đã xác định việc xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia 
và thống kê về KH&CN; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, truyền 
thông, hoạt động thông tin KH&CN là những nội dung chi ngân 
sách nhà nước cho KH&CN. 

Đánh giá pháp luật hiện hành về quyền TCTT KH&CN 

Những điểm mạnh 

Pháp luật hiện hành về quyền TCTT KH&CN được xây dựng 
dựa trên nền tảng pháp lý cao nhất đó là Hiến pháp 2013 trên cơ 
sở thừa nhận và bảo đảm thực thi quyền TCTT như một quyền cơ 
bản của công dân phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên. Hệ thống pháp luật về vấn đề này tương đối đầy đủ, 
bao gồm pháp luật chứa đựng nội dung chung (về quyền TCTT) 
và pháp luật chuyên ngành (về hoạt động thông tin KH&CN), loại 
hình văn bản phong phú, bao gồm: luật và các văn bản dưới luật 
hướng dẫn thi hành bảo đảm sự vững chắc cho việc thực thi các 
quy định của pháp luật về quyền TCTT KH&CN. 

Những điểm yếu

Pháp luật về quyền TCTT KH&CN ở Việt Nam còn dàn trải, 
thiếu tính đồng bộ, thống nhất, nội dung các quy phạm pháp luật 
còn chồng chéo, mâu thuẫn, một số quy định còn chưa phù hợp với 
thực tiễn hoạt động thông tin KH&CN, dẫn đến khó khăn trong 
quá trình triển khai thực thi pháp luật. Cụ thể: 

Thứ nhất, pháp luật về quyền TCTT KH&CN trong việc bảo đảm 
thực thi quyền TCTT còn dài trải, thiếu tính thống nhất. Pháp luật về 
quyền TCTT KH&CN được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, 
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bao gồm cả pháp luật chung và pháp luật chuyên ngành, dẫn đến 
việc vận dụng, áp dụng còn gặp nhiều khó khăn do tính đặc thù 
trong hoạt động thông tin KH&CN. Cụ thể, có thể nhận diện một 
số trường hợp: 

Các quy định của pháp luật về chuẩn hóa hoạt động thông tin 
KH&CN được quy định tập trung tại Chương II (từ Điều 5 đến 
Điều 12) của Nghị định 11, tuy nhiên nhiều nội dung hoạt động 
được nêu trong Nghị định lại chưa có văn bản hướng dẫn thi hành 
cụ thể đối với từng hoạt động nghiệp vụ, dẫn đến khó khăn trong 
vấn đề chuẩn hóa. 

Các quy định về thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin KH&CN 
ngoài chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành về hoạt động 
thông tin KH&CN về mặt loại hình tổ chức (quy định tại Nghị định 
11), còn chịu sự điều chỉnh về mặt mô hình tổ chức theo các văn 
bản chuyên ngành chung (về KH&CN), văn bản chuyên ngành về 
nội vụ như Thông tư liên tịch 29; điều chỉnh về mặt cơ chế hoạt 
động (cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập) theo 
quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Đặc 
biệt, quy định về cơ chế tự chủ theo Nghị định 54 lại không phù 
hợp với đặc thù của hoạt động thông tin KH&CN hiện nay, dẫn 
đến sự biến đổi trong tính chất hoạt động của các tổ chức thông 
tin KH&CN.

Các quy định về bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động thông 
tin KH&CN với 3 nguồn lực cơ bản đó là: nguồn nhân lực, nguồn 
lực về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, và nguồn lực 
tài chính được quy định tản mát tại nhiều văn bản khác nhau, bao 
gồm chuyên ngành KH&CN và chuyên ngành liên quan đến nhân 
lực hoặc tài chính; chưa có quy định đặc thù cho chuyên ngành 
thông tin KH&CN. Đơn cử, vấn đề về nhân lực, chủ yếu chịu sự 
điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành về nội vụ (với các quy định 
về tiêu chuẩn chức danh chung trong lĩnh vực KH&CN, mà chưa 
có quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức hoạt động thông 
tin KH&CN); vấn đề về cơ chế tài chính, chủ yếu được điều chỉnh 
bởi quy định về cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN nói chung 
(quy định tại Nghị định 95) mà chưa có tính đặc thù cho hoạt động 
thông tin KH&CN. 

Thứ hai, pháp luật về quyền TCTT KH&CN có sự mâu thuẫn, 
chồng chéo giữa các hệ thống văn bản pháp luật, giữa việc thừa 
nhận với bảo đảm quyền TCTT KH&CN. Sự mâu thuẫn, chồng 
chéo này được thể hiện trong các quy định của pháp luật về việc 
thừa nhận quyền TCTT KH&CN của tổ chức, cá nhân, đó là sự 
mâu thuẫn giữa quy định của pháp luật chung (được quy định tại 
Luật TCTT) và pháp luật chuyên ngành (quy định tại Nghị định 
11). Cụ thể: theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 32 Nghị định 11, 
tổ chức, cá nhân khai thác thông tin KH&CN “(1) Được yêu cầu 
cung cấp thông tin KH&CN nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp của 
mình; (2) Được TCTT KH&CN tạo ra bằng ngân sách nhà nước 
phù hợp với quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 6 
của Luật TCTT quy định về thông tin công dân không được tiếp 
cận lại bao gồm “thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực 
KH&CN” nhưng lại không quy định cụ thể tiêu chí để xác định 

thế nào là “thông tin có nội dung quan trọng”. Hơn nữa, Khoản 1 
Điều 6 Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT (Nghị định 13) 
quy định về việc lập danh mục, phân loại, cập nhật thông tin lại 
quy định về việc lập danh mục thông tin phải được công khai, và 
danh mục tiếp cận có điều kiện thay vì lập danh mục thông tin 
không được tiếp cận, điều này đã làm thu hẹp phạm vi tiếp cận 
và không thể xác định được giới hạn việc TCTT KH&CN của tổ 
chức, cá nhân; việc tiếp cận này phụ thuộc vào ý chí của Nhà nước 
trong việc xác định thông tin nào phải được công khai và thông tin 
tiếp cận có điều kiện. Nội dung này hoàn toàn mâu thuẫn với quy 
định tại Khoản 1 và 2 Điều 32 Nghị định 11. Cần nói thêm rằng, 
thông tin KH&CN được tạo ra bằng ngân sách nhà nước hoàn toàn 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật TCTT. 

Thứ ba, nội dung quy định về quyền TCTT KH&CN và những 
biện pháp bảo đảm thực thi được quy định tại pháp luật chuyên 
ngành còn nhiều điểm bất cập, dẫn đến khó khăn trong thực hiện. 
Pháp luật chuyên ngành về quyền TCTT được ban hành dưới hình 
thức nghị định (Nghị định 11), nhưng lại có các quy định về quyền 
và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 31, 32, 33 của 
Nghị định 11) dẫn đến hiệu lực của văn bản không cao, bởi quyền, 
nghĩa vụ của công dân thông thường được thừa nhận và ban hành 
dưới dạng văn bản là luật. Hơn nữa, do tồn tại dưới hình thức văn 
bản là nghị định, nên không có các quy định về những hành vi bị 
cấm - một trong những chế định quan trọng để giới hạn các quyền 
của tổ chức, cá nhân, bởi lẽ, theo quy định của Hiến pháp, quyền 
con người, quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định 
của luật. Chính vì vậy, xét trên bình diện pháp luật chuyên ngành, 
quyền TCTT KH&CN của tổ chức, cá nhân lại chưa thực sự được 
thừa nhận một cách vững chắc. 

Đề xuất hoàn thiện pháp luật về quyền TCTT KH&CN 

Những yêu cầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
quyền TCTT KH&CN 

Thứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật về quyền TCTT KH&CN 
phải gắn với việc tích hợp các quy phạm pháp luật trong hệ thống 
pháp luật chuyên ngành về thông tin KH&CN, đồng thời việc thừa 
nhận quyền TCTT KH&CN phải được thừa nhận và bảo đảm thực 
thi tại văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao (đó là 
luật). 

Thứ hai, việc hoàn thiện pháp luật về quyền TCTT KH&CN 
phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa hệ thống pháp luật 
chung và pháp luật chuyên ngành, trong đó chế định về quyền 
TCTT và những biện pháp bảo đảm quyền TCTT phải thống nhất, 
tương thích và gắn với việc thừa nhận, bảo đảm quyền TCTT 
KH&CN trong pháp luật chuyên ngành. 

Thứ ba, các quy định về thừa nhận và bảo đảm quyền TCTT 
KH&CN phải gắn với việc xác định giới hạn quyền. Theo đó, 
quyền TCTT KH&CN chỉ bị giới hạn bởi lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe 
cộng đồng. Ngoài ra, quyền này được quy định cụ thể hơn trong 
pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các quy định về chuẩn hóa hoạt động 
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thông tin KH&CN, thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin KH&CN, 
bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động thông tin KH&CN được xây 
dựng dựa trên nền tảng bảo đảm quyền TCTT của tổ chức cá nhân. 

Khuyến nghị 

Xuất phát từ yêu cầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
quyền TCTT KH&CN được nêu ở trên, chúng tôi đưa ra khuyến 
nghị cần sửa đổi và bổ sung các quy định về pháp luật bảo đảm 
quyền TCTT KH&CN. Việc sửa đổi và bổ sung các quy định được 
thực hiện theo hướng: 

Thứ nhất, mở rộng phạm vi điều chỉnh trong quan hệ pháp luật 
về TCTT. Theo đó, luật không chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa 
công dân với cơ quan nhà nước, mà cần điều chỉnh quan hệ giữa 
công dân với các thiết chế cung ứng thông tin với vai trò là các 
đơn vị sự nghiệp công lập; giữa công dân với các dịch vụ cung ứng 
thông tin ngoài công lập; trong đó Nhà nước không chỉ giữ vai trò 
là một thiết chế cung ứng thông tin đặc biệt, mà còn giữ vai trò 
điều tiết, bảo đảm quyền TCTT thông qua các quy định của pháp 
luật chuyên ngành về hoạt động của các thiết chế cung ứng dịch vụ 
hỗ trợ người dân TCTT. 

Thứ hai, sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục quyền TCTT 
của công dân; bổ sung các quy định cụ thể nhằm xác định giới hạn 
trong quyền TCTT, và việc cung ứng thông tin phải dựa trên những 
giới hạn này, thay vì chỉ cung ứng các thông tin được phép công 
khai, hoặc tiếp cận có điều kiện như theo pháp luật hiện hành, từ 
đó tạo ra sự tương thích giữa hệ thống pháp luật chung và pháp 
luật chuyên ngành trong việc thừa nhận và bảo đảm thực thi quyền 
TCTT KH&CN. 

Thứ ba, xác định nội dung về quyền TCTT KH&CN, bảo đảm 
sự tương thích với quyền TCTT được quy định tại pháp luật chung, 
đồng thời xác định những giới hạn trong TCTT KH&CN theo 
hướng: quyền TCTT KH&CN chỉ bị giới hạn vì lý do quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe 
cộng đồng; ngoài ra, việc TCTT KH&CN phải tuân thủ pháp luật 
về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác có liên quan. 

Thứ tư, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cụ thể 
hóa các quy định về các biện pháp bảo đảm quyền TCTT KH&CN 
như: chuẩn hóa hoạt động thông tin KH&CN, thiết lập mạng lưới 
tổ chức thông tin KH&CN và bảo đảm các nguồn lực cho hoạt 
động thông tin KH&CN. 

Kết luận 

Trên cơ sở đưa ra những khái luận cơ bản về quyền TCTT 
KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới, bài viết đã đi 
sâu phân tích pháp luật hiện hành về quyền TCTT KH&CN ở Việt 
Nam trên hai bình diện: hệ thống pháp luật chung và pháp luật 
chuyên ngành về quyền TCTT KH&CN, từ đó nhận diện và đánh 
giá nội dung, tính thống nhất, sự tương thích giữa các hệ thống 
pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
pháp luật về quyền TCTT KH&CN phục vụ các tổ chức, cá nhân 
và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới. 

Do hạn chế về khuôn khổ của một bài báo và tính phức tạp 
trong nội dung của pháp luật hiện hành về quyền TCTT KH&CN, 
vì vậy bài viết chưa đi sâu phân tích hiện trạng thực thi pháp luật 
về quyền TCTT KH&CN của tổ chức, cá nhân. 
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